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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MOBILE SIP TRUNKING 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

 Viettel Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng gửi báo giá dịch vụ Mobile SIP 

Trunking đến Quý Khách hàng, cụ thể như sau: 

1. Giới thiệu dịch vụ 

 Dịch vụ Mobile SIP Trunking là dịch vụ thoại trung kế trên giao thức SIP (Session 

Initiation Protocol, SIP) sử dụng đầu số di động. Dịch vụ thiết lập đường truyền dẫn IP 

trực tiếp từ thiết bị của khách hàng đến hệ thống tổng đài chuyển mạch trung tâm của 

nhà cung cấp dịch vụ không qua các tổng đài trung gian nên thời gian kết nối nhanh, 

chất lượng dịch vụ tốt và độ bảo mật cao. Dịch vụ Mobile SIP Trunking được triển 

khai trên nền dịch vụ FTTH và không giới hạn số lượng cuộc gọi đồng thời cùng lúc. 

2. Chi phí hòa mạng và cước thuê bao SIP Trunking: 

– Phí hòa mạng: 60.000 vnđ/thuê bao.  

– Cước thuê bao: 50.000 vnđ/thuê bao/tháng.  

– Block tính cước: 1s + 1s. 

3. Phương pháp tính phí hàng tháng: Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình 

thức: 

A. Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu (PAYG), tính theo cước bậc than:  

TT Nội dung 
Giá cước 

(đã bao gồm VAT) 

1 Cước gọi trong nước  

 
+ Gọi trong mạng Viettel (di động, homephone, PSTN, 

NGN) 
 

       - Dưới 50.000 phút 550đ/phút 

       - Từ 50.000 đến dưới 100.000 phút 500đ/phút 

       - Từ 100.000 đến dưới 150.000 phút 450đ/phút 

       - Từ 150.000 đến dưới 200.000 phút 400đ/phút 

       - Từ 200.000 đến dưới 400.000 phút 350đ/phút 

       - Từ 400.000 phút trở lên 300đ/phút 

 + Gọi ngoài mạng Viettel (di động, PSTN, NGN) 780đ/phút 

2 Nhắn tin MMS Chặn 

3 Cước nhắn tin SMS Chặn 

4 Gọi tới đầu số 1800/1900 và các đầu số VAS Chặn 
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5 Cước gọi quốc tế, vệ tinh Chặn 

B. Mua gói sản lượng phút gọi: 

TT Nội dung 
Sản lượng gọi 

nội mạng 

Cước hàng tháng 

(đã có VAT) 

Cước vượt lưu lượng 

nội mạng 

1 MS1 100.000 phút 50 triệu đồng Hết phút gọi tính 500 đ/phút 

2 MS2 200.000 phút 80 triệu đồng Hết phút gọi tính 400 đ/phút 

3 MS3 400.000 phút 120 triệu đồng Hết phút gọi tính 300 đ/phút 

 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty! 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Họ và tên: Trần Long Hồ– 0973.157.932 

Email: hotl@viettel.com.vn 

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM 


